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THƯ MỤC SÁCH MỚI 
 

 
 

1/. NGUYỄN HỮU MINH. Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong 

nghiên cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học / GS.TS. Nguyễn Hữu Minh chủ 

biên; PGS.TS. Phan Thị Mai Hương, PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương.... - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 2022. - 433 tr. : Bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày bản chất và đặc trưng của phương pháp nghiên cứu định lượng và 

định tính, thiết kế nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin định lượng và định tính. 

+ Môn loại: 300.72 / V121D 

- Mã kho: PM 38873 

- Mã kho: VL 8109 

 

2/. NGUYỄN THANH HẰNG. Nữ chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi và bảo vệ môi 

trường bền vững / ThS. Nguyễn Thanh Hằng chủ biên. - Hà Nội : Tài Nguyên Môi trường và 

Bản đồ Việt Nam, 2022. - 288 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về các tấm gương cựu nữ chiến sĩ Trường Sơn từng 

chiến đấu ngoan cường, dũng cảm trong khói lửa trên chiến trường Trường Sơn năm xưa và 

hiện là những doanh nhân giỏi trên mặt mặt trận kinh tế hôm nay. 

+ Môn loại: 302.08209597 / N550C 

- Mã kho: LC 36669-36671 

- Mã kho: PM 38795 

- Mã kho: VV 32882 

 

3/. ĐOÀN ÁNH DƯƠNG. Nam Phong tạp chí - Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Ánh 

Dương biên soạn, tuyển chọn. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 447 tr.; 21 cm.. - (Phụ nữ tùng thư - 

Tủ sách Giới và Phát triển) 

Tóm tắt: Tuyển chọn các bài viết về vấn đề phụ nữ trên Nam phong tạp chí như: Sự 

giáo dục đàn bà con gái, mười ngày ở Huế, một tháng ở Nam Kỳ, thời đàm... 

+ Môn loại: 305.409597 / N104P 

- Mã kho: LC 37946-37948 

- Mã kho: PM 38851 

- Mã kho: VV 32935 

 

4/. ĐOÀN ANH DƯƠNG. Phan Thị Bạch Vân - Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Anh 

Dương biên soạn và giới thiệu; Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Thị Thanh Loan tuyển soạn. - Hà 

Nội : Phụ nữ, 2022. - 400 tr.; 21 cm.. - (Phụ nữ tùng thư - Tủ sách Giới và Phát triển) 

Tóm tắt: Gồm các phần: Phan Thị Bạch Vân "Với vấn đề phụ nữ"; Gương nữ kiệt (Tiểu 

sử bà Roland, nữ kiệt thứ nhứt Châu Âu); Nữ anh tài (Cảnh thế tiểu thuyết); Kiếp hoa thảm 

sử (xã hội tiểu thuyết). 

+ Môn loại: 305.409597 / PH105T 

- Mã kho: LC 37943-37945 

- Mã kho: PM 38852 

- Mã kho: VV 32936 
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5/. LÊ THỊ HẠNH. Xã hội học về bình đẳng giới - Tác giả và tác phẩm / Lê Thị Hạnh 

biên soạn. - Hà Nội : Phụ nữ, 2022. - 250 tr.; 21 cm.. - (Phụ nữ tùng thư - Tủ sách Giới và 

Phát triển) 

Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp và tác phẩm đánh dấu tên tuổi của 20 nữ học 

giả, nhà văn, nhà tâm lý học, phân tâm học, nhà hoạt động, nhà xã hội học, nhà kinh tế xã hội, 

nhà nhân học, nhà đạo đức, triết học hiện sinh...trong lĩnh vực nữ quyền, bình đẳng giới và 

phát triển trên thế giới. 

+ Môn loại: 305.42 / X100H 

- Mã kho: LC 37940-37942 

- Mã kho: PM 38853 

- Mã kho: VV 32937 

 

6/. VƯƠNG XUÂN TÌNH. Tộc người với quốc gia - dân tộc trong phát triển ở Việt 

Nam hiện nay / Vương Xuân Tình. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 967 tr. : Bảng; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tộc người với quốc gia - dân tộc trong phát 

triển, quan hệ tộc người, văn hoá tộc người với văn hoá quốc gia trong phát triển. 

+ Môn loại: 305.8009597 / T451N 

- Mã kho: PM 38878 

- Mã kho: VL 8103 

 

7/. Người Pu Péo ở Việt Nam = The Pu Péo in Vietnam. - Hà Nội : Thông Tấn, 2022. - 

131 tr. : Ảnh; 25 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về địa vực cư trú, tên gọi và nguồn gốc lịch sử của người Pu Péo. 

Giới thiệu các loại hình kinh tế (trồng trọt, chăn nuôi, săn bắn, hái lượm, thủ công nghiệp, 

trao đổi hàng hoá) và văn hoá vật chất (nhà ở, ăn uống, hút, trang phục, giao thông, vận 

chuyển) cùng với văn hoá xã hội - tinh thần (quan hệ xã hội trong làng bản, dòng họ -gia đình, 

tín ngưỡng, nghi lễ, văn học, tri thức dân gian, lễ tết, các trò chơi truyền thống của người Pu 

Péo. 

+ Môn loại: 305.895910597 / NG558P 

- Mã kho: PM 38794 

- Mã kho: VL 8071 

 

8/. TRẦN QUỐC HÙNG. Đa dạng văn hoá trong quan hệ đa tộc người ở Việt Nam / 

Trần Quốc Hùng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2022. - 250 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách một số vấn đề,các câu chuyện thực hành văn hoá ở một số lĩnh vực 

kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, môi trường bối cảnh hiện nay, nhằm nhận diện 

xu hướng phát triển của đa dạng văn hoá trong quan hệ tộc người ở nước ta.. 

+ Môn loại: 306.09597 / Đ100D 

- Mã kho: PM 38866 

- Mã kho: VV 32939 

 

9/. NGÔ THẢO. Văn hoá trong phát triển - Văn hoá của phát triển (Từ thực tiễn hoạt 

động sân khấu) / Ngô Thảo. - Hà Nội : Thanh Niên, 2022. - 459 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về các vấn đề văn hoá, chủ yếu nhìn từ phương diện 
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sân khấu của nhà văn từng nhiều năm mặc áo lính vẫn luôn nặng lòng, trăn trở với sự phát 

triển của văn hoá nước nhà. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Mã kho: LC 37868-37870 

- Mã kho: PM 38867 

- Mã kho: VV 32952 

 

10/. BÙI HOÀI SƠN. Xây dựng môi trường văn hoá việt nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước / Bùi Hoài Sơn chủ biên; GS.TS. Từ Thị Loan, TS. Nguyễn Văn 

Lưu.... - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2022. - 346 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những tiêu chí chung và ở ba lĩnh vực cụ thể là văn hoá, du 

lịch, thể thao như những gợi ý khoa học cho việc xây dựng môi trường văn hoá trong lĩnh vực 

văn hoá.. 

+ Môn loại: 306.09597 / X126D 

- Mã kho: LC 37952-37954 

- Mã kho: PM 38839 

- Mã kho: VV 32924 

 

11/. NGUYỄN HẰNG THANH. Tự hào biển đảo Việt Nam / ThS. Nguyễn Hằng Thanh 

chủ biên. - Hà Nội : Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2022. - 416 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các đảo lớn của Việt Nam từ Vịnh Hạ Long đến đảo Bạch 

Long vĩ, Đảo Cát Bà, Đảo Cồn Cỏ, Đảo Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc. 

+ Môn loại: 306.095975 / T550H 

- Mã kho: LC 36672-36674 

- Mã kho: PM 38797 

- Mã kho: VV 32880 

 

12/. BÙI MINH HÀO. Vốn văn hoá trong phát triển kinh tế thị trường vòng dân tộc 

thiểu số : Sách chuyên khảo / Bùi Minh Hào. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 403 tr.; 21 

cm. 

+ Môn loại: 306.409597 / V454V 

- Mã kho: LC 37982-37984 

- Mã kho: PM 38856 

- Mã kho: VV 32785 

 

13/. NGUYỄN HOA MAI. Văn hoá giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884-1945 / Nguyễn 

Hoa Mai. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2022. - 417 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về văn hoá giáo dục, văn hoá giáo dục Việt 

Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, định hướng chiến lược và giải pháp 

chủ yếu phát triển giáo dục, đào tạo Việt nam hiện nay.... 

+ Môn loại: 306.4309597 / V115H 

- Mã kho: PM 38863 

- Mã kho: VV 32942 

 

14/. ĐẶNG VĂN THI. Xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt 

Nam trong thời kỳ mới : Sách chuyên khảo / Đại tá, ThS. Đặng Văn Thi. - Hà Nội : Quân đội 
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Nhân dân, 2022. - 240 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Chính Trị. Học viện Chính trị 

Tóm tắt: Phân tích yếu tố tác động, yêu cầu và giải pháp xây dựng “thế trận lòng dân” 

bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn và giải 

pháp xây dựng “thế trận lòng dân" đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.1509597 / X126D 

- Mã kho: LC 36645-36647 

- Mã kho: PM 38809 

- Mã kho: VV 32812 

 

15/. NGUYỄN HỮU DŨNG. Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam đối với 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới / TS. Nguyễn Hữu Dũng, TS. Lê 

Mậu Nhiệm chủ biên; PGS. TS. Dương Trung Ý.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2022. - 374 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 320.9597 / PH110H 

- Mã kho: PM 38833 

- Mã kho: VL 8075 

 

16/. VŨ TRỌNG LÂM. Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, 

bảo đảm kỷ cương xã hội : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Vũ Trọng Lâm chủ biên; GS.TS. 

Hoàng Chí Bảo, GS. TSKH. Đào Trí Úc.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 399 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách hệ thống các vấn đề lý luận về dân chủ và thực hành dân chủ, pháp 

chế và tăng cường pháp chế, mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, 

bảo đảm kỷ cương xã hội.. 

+ Môn loại: 324.2597071 / M452Q 

- Mã kho: PM 38832 

- Mã kho: VV 32918 

 

17/. NGUYỄN QUYẾT. Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam / Đại tướng Nguyễn Quyết. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 

2022. - 21 cm. 

Q.1. - 716 tr. 

Tóm tắt: Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Quyển 2 gồm phần thứ ba: Một số vấn đề công tác đảng, công tác chính trị 

trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn Quân khu 3 và phần thứ tư: Sự nghiệp 

đổi mới và vấn đề xây dựng Quân đội về chính trị.. 

+ Môn loại: 324.2597075 / K305Đ 

- Mã kho: PM 38811 

- Mã kho: VV 32913 

18/. NGUYỄN QUYẾT. Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam / Đại tướng Nguyễn Quyết. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 

2022. - 21 cm. 

Q.2. - 715 tr. 

Tóm tắt: Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Quyển 2 gồm phần thứ ba: Một số vấn đề công tác đảng, công tác chính trị 
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trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn Quân khu 3 và phần thứ tư: Sự nghiệp 

đổi mới và vấn đề xây dựng Quân đội về chính trị.. 

+ Môn loại: 324.2597075 / K305Đ 

- Mã kho: PM 38812 

- Mã kho: VV 32914 

 

19/. BÙI NGỌC QUỴNH. Tư duy của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn 

với cũng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Đại tá, PGS, TS 

Bùi Ngọc Quỵnh chủ biên. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2022. - 252 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm ba phần: Sự hình thành tư duy của Đảng về kết hợp phát 

triển kinh tế - xã hội gắn với cũng cố quốc phòng, an ninh; Thực trạng kết hợp phát triển kinh 

tế - xã hội gắn với cũng cố quốc phòng, an ninh theo tư duy của Đảng trong tình hình mới; 

Bối cảnh, những định hướng và giải phát thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với 

cũng cố quốc phòng, an ninh theo tư duy của Đảng trong tình hình mới.. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T550D 

- Mã kho: LC 36657-36659 

- Mã kho: PM 38814 

- Mã kho: VV 32911 

 

20/. ĐÀO KHANG. Kiến thức môi trường trong một số tập quán của người Mông ở Việt 

Nam / Đào Khang. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 284 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu chính tập quán cư trú, sinh hoạt và sản xuất của người 

Mông ở miền núi Nghệ An khi cuộc sống của họ gắn với nền kinh tế nông nghiệp du canh 

nhiều thách thức,rủi ro.. 

+ Môn loại: 333.72 / K305T 

- Mã kho: LC 37973-37975 

- Mã kho: PM 38859 

- Mã kho: VV 32946 

 

21/. NGUYỄN MẠNH TƯỜNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Những sáng tạo lý luận trong 

thực tiễn cách mạng : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tường chủ biên. - Hà Nội 

: Tư pháp, 2022. - 358 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 2 phần: quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ 

Chí Minh; Nguồn gốc hình thành và các giai đoạn phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

- Mã kho: LC 36621-36623 

- Mã kho: PM 38829 

- Mã kho: VV 32897 

 

22/. NGUYỄN CÔNG THẢO. Hoạt động du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số Việt 

Nam: Một đích đến, nhiều con đường / Nguyễn Công Thảo. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 

2022. - 355 tr. : Bảng, biểu đồ; 21 cm. 

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về du lịch cộng đồng và hoạt động du lịch cộng đồng ở 

Việt Nam; nghiên cứu hoạt động du lịch cộng đồng ở một số vùng dân tộc thiểu số và phát 

triển du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong bối cảnh đương đại. 

+ Môn loại: 338.4791597 / H411Đ 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÍ II-2023 

 

6 

 

- Mã kho: LC 37949-37951 

- Mã kho: PM 38838 

- Mã kho: VV 32923 

 

23/. VŨ VĂN PHÚC. Nhận thức và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược phát 

triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 : Sách chuyên khảo / PGS. TS. 

Phúc chủ biên; PGS. TS. Trần Thị Minh Châu, PGS. TS. Bùi Tất Thắng.... - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 2022. - 407 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lý luận, thực tiễn xác định, tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược 

về kinh tế - xã hội và xác định, nhận thức, đề xuất các định hướng giải pháp chủ yếu thực hiện 

các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 338.9597 / NH121T 

- Mã kho: PM 38871 

- Mã kho: VL 8092 

 

24/. TRẦN ANH TUẤN. Thể chế pháp lý ASEAN và vai trò của Việt Nam / TS. Trần 

Anh Tuấn Chủ biên. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 319 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Tổng quan về hội nhập khu vực và hội nhập ASEAN; thể chế pháp lý ASEAN; 

thực trạng thể chế pháp lý ASEAN; pháp luật và vai trò của Việt Nam trong xây dựng, thực 

hiện thể chế pháp lý ASEAN; định hướng, giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây 

dựng và thực hiện thể chế pháp lý ASEAN. 

+ Môn loại: 341.2473 / TH250C 

- Mã kho: LC 36702-36704 

- Mã kho: PM 38783 

- Mã kho: VV 32865 

 

25/. ĐINH DŨNG SỸ. Bình luận khoa học Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) : Lý thuyết, thực định và thực tiễn / Đinh Dũng 

Sỹ. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 338 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy 

phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, uỷ ban thường 

vụ Quốc hội; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước; xây dựng, 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ... và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597002638 / B312L 

- Mã kho: PM 38785 

- Mã kho: VV 32871 

 

26/. NGUYỄN VĂN HUY. Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và mạng 

xã hội / ThS. Nguyễn Văn Huy chủ biên. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 267 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 4 chương: Lý luận chung về quyền thân nhân của cá nhân; 

Quyền thân nhân trong lĩnh vực báo chí; xuất bản; môi trường mạng xã hội. 

+ Môn loại: 342.5970853 / QU527N 

- Mã kho: LC 36618-36620 

- Mã kho: PM 38828 

- Mã kho: VV 32898 
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27/. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, 

hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tài chính. - Hà Nội : Tài chính, 2022. - 539 tr. : 

Bảng; 30 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Tập hợp hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn nghiệp 

vụ xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tài chính: Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/06/2020; Quyết định 

72/QĐ-BTC ngày 20/01/2022 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính.... 

+ Môn loại: 343.597030263 / H250T 

- Mã kho: PM 38780 

- Mã kho: VL 8040 

 

28/. Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025. - Hà Nội : Tài chính, 2022. - 399 tr. : Bảng; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Hệ thống các văn bản pháp luật về đường lối chung và cụ thể trong thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 như: Cơ 

chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quản lý và sử dụng kinh 

phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

+ Môn loại: 343.597034026 / CH312S 

- Mã kho: PM 38880 

- Mã kho: VL 8102 

 

29/. Hệ thống cơ chế, chính sách tài chính mới thúc đẩy hoạt động tự chủ của các đơn 

vị sự nghiệp công lập. - Hà Nội : Tài chính, 2022. - 159 tr. : Bảng; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản quy định về: Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính 

khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Môn loại: 343.597034026 / H250T 

- Mã kho: PM 38872 

- Mã kho: VL 8108 

 

30/. TRẦN VIẾT LONG. Kiểm soát hàng hoá nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật 

hải quan ở Việt Nam hiện nay / TS. Trần Viết Long Chủ biên. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 

226 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Lý luận về kiểm soát hàng hoá nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải 

quan; nội dung và phương thức kiểm soát hàng hoá nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật 

hải quan; quy định pháp luật hải quan Việt Nam về kiểm soát hàng hoá nhập khẩu qua biên 

giới; thực tiễn thực hiện nội dung kiểm soát hàng hoá nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật 
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hải quan Việt Nam; nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá nhập khẩu qua biên giới theo pháp 

luật hải quan Việt Nam. 

+ Môn loại: 343.597056 / K304S 

- Mã kho: LC 36705-36707 

- Mã kho: PM 38784 

- Mã kho: VV 32864 

 

31/. Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, 

thông tin và truyền thông. - Hà Nội : Tài chính, 2022. - 295 tr. : Bảng; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Giá ban hành năm 2012 và các văn bản hướng dẫn 

được xây dựng trên những nguyên tắc nền tảng là tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về 

giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng lợi ích của Nhà nước; 

hỗ trợ khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; và sự phù hợp với 

nguyên tắc của nền kinh tế thị trường. 

+ Môn loại: 343.597083026 / C460C 

- Mã kho: PM 38879,39331 

- Mã kho: VL 8073,8245 

 

32/. XUÂN MẠNH. Luật Giao thông đường bộ : 300 câu hỏi - đáp các tình huống xử 

phạt thường gặp / Xuân Mạnh hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 21 cm. 

T.1. - 346 tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày chi tiết từng điều luật của Luật Giao thông đường bộ và 

các tình huống giải đáp về xử phạt giao thông đường bộ và đường sắt thường gặp. 

+ Môn loại: 343.597094026 / L504G 

- Mã kho: LC 36660-36662 

- Mã kho: PM 38799 

- Mã kho: VV 32877 

 

33/. Xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông vận tải. - Hà Nội : Giao thông Vận 

tải, 2022. - 344 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa. 

+ Môn loại: 343.597094602 / X550P 

- Mã kho: LC 36627-36629 

- Mã kho: PM 38825 

- Mã kho: VV 32901 

 

34/. TRƯƠNG THỊ THU HÀ. Tìm hiểu pháp luật về lao động và việc làm ở Việt Nam 

hiện nay / ThS. Trương Thị Thu Hà, ThS. Vương Thị Liễu chủ biên. - Hà Nội : Tư pháp, 

2022. - 226 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm tìm hiểu pháp luật về lao động và tìm hiểu pháp luật về 

việc làm. 

+ Môn loại: 344.59701 / T310H 
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- Mã kho: LC 36624-36626 

- Mã kho: PM 38830 

- Mã kho: VV 32896 

 

35/. BÍCH VÂN. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và văn bản hướng dẫn thi hành 

/ Bích Vân hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 103 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày chi tiết từng điều luật của Luật phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm và Văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Môn loại: 344.59704 / L504P 

- Mã kho: LC 36663-36665 

- Mã kho: PM 38800 

- Mã kho: VV 32878 

 

36/. Luật bảo vệ môi trường và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường / Kim Thoa hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 451 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo vệ môi trường; nội dung các quy định về chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, về đánh giá tác động môi trường, giám định tư pháp 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, qui định mới sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

+ Môn loại: 344.597046026 / L504B 

- Mã kho: LC 36666-36668 

- Mã kho: PM 38798 

- Mã kho: VV 32879 

 

37/. MAI VĂN DUẨN. Pháp luật bảo vệ người tố cáo hành chính ở Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Mai Văn Duẩn. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 282 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về bảo vệ người tố cáo và pháp luật bảo vệ 

người tố cáo, thực trạng và thực thi pháp luật bảo vệ người tố cáo hành chính ở Việt Nam, 

giải pháp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ người tố cáo hành chính ở Việt 

Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 347.597053 / PH109L 

- Mã kho: PM 38875 

- Mã kho: VL 8106 

 

38/. LÊ THÁI PHƯƠNG. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt 

Nam / TS. Lê Thái Phương. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 298 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, kinh nghiệm pháp 

luật của một số quốc gia, vùng lãnh thổ về trách nhiệm bồi thường của Nhà nươc.... 

+ Môn loại: 347.597077 / TR102N 

- Mã kho: LC 36708-36710 

- Mã kho: PM 38782 

- Mã kho: VV 32863 

 

39/. LƯƠNG CƯỜNG. Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục xây dựng quân đội 

vững mạnh về chính trị trong tình hình mới / Đại tướng Lương Cường. - Hà Nội : Quân đội 

Nhân dân, 2022. - 335 tr.; 21 cm. 
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+ Môn loại: 355.009597 / PH110H 

- Mã kho: PM 38854 

- Mã kho: VV 32938 

 

40/. VŨ VĂN KHANH. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng qua 35 năm đổi mới: 

Thành tựu và bài học kinh nghiệm / Đại tá, TS. Vũ văn Thành. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 

2022. - 252 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo một cách hệ thống về quá 

trình đổi mới tư duy của Đảng ta về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng từ Đại hội lần 

thứ VI đến nay, nhất là những thành tựu và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai 

chủ trương, đường lối của Đảng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng sau 35 năm đổi 

mới.. 

+ Môn loại: 355.03109597 / H452N 

- Mã kho: LC 36651-36653 

- Mã kho: PM 38816 

- Mã kho: VV 32909 

 

41/. NGÔ XUÂN LỊCH. Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc trong 

tình hình mới / Đại tướng Ngô Xuân Lịch. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2019. - 510 tr. : 

Ảnh màu; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến xây dựng 

quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hệ thống quan điểm của 

Đảng về công tác xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, củng cố quốc phòng toàn dân, bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 355.0330597 / X126D 

- Mã kho: PM 38781 

 

42/. NGUYỄN HỒNG QUÂN. Bảo vệ Tổ quốc và lợi ích quố gia - dân tộc từ sớm, từ 

xa theo quan điểm, đường lối đại hội lần thứ XIII của Đảng : Sách chuyên khảo / Thiếu tướng, 

GS. TS. Nguyễn Hồng Quân. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2022. - 240 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 3 phần: Tình hình thế giới, khu vực những năm đầu thập 

niên thứ ba của thế kỷ XXI; Quan điểm, đường lối Đại hội lần thứ XIII của Đảng về bảo vệ 

Tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa; Một vài nội dung giải pháp nhằm bảo vệ 

Tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa. 

+ Môn loại: 355.4509597 / B108V 

- Mã kho: LC 36648-36650 

- Mã kho: PM 38810 

- Mã kho: VV 32915 

 

43/. NGUYỄN HỒNG QUÂN. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

trong trạng thái bình thường mới : Sách chuyên khảo / Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Hồng 

Quân. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2022. - 251 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình thế giới, khu vực trong trạng thái bình thường mới. Nêu 

quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc 

trong trạng thái bình thường mới. Đề xuất một số giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong trạng thái bình thường mới. 
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+ Môn loại: 355.4509597 / NH304V 

- Mã kho: LC 36642-36644 

- Mã kho: PM 38813 

- Mã kho: VV 32912 

 

44/. Báo cáo kết quả Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt 

Nam 2020-2021. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 716 tr. : Bảng, hình; 30 cm. 

Tóm tắt: Báo cáo là bức tranh phản ánh toàn diện về các khía cạnh cuộc sống của trẻ 

em, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi, các chủ đề về sức khoẻ sinh sản của phụ nữ từ 15-49 tuổi, 

dinh dưỡng cho trẻ em, giáo dục, y tế, tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông, bình 

đẳng, phát triển toàn diện. 

+ Môn loại: 362.9597 / B108C 

- Mã kho: PM 38788 

- Mã kho: VL 8072 

 

45/. TRẦN THỊ TUYẾN. Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu / 

Trần Thị Tuyến, Nguyễn Thị Việt Hà. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 295 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin tổng hợp và phân tích kinh nghiệm làm tốt ở Việt 

Nam về quản lý rủi ro thiên tai, để giảm thiểu những tác động tiêu cực của thiên tai cho người 

dân sống tại các vùng có nguy cơ cao. 

+ Môn loại: 363.34 / QU105L 

- Mã kho: LC 37976-37978 

- Mã kho: PM 38858 

- Mã kho: VV 32947 

 

46/. Cẩm nang và các giải pháp phòng, chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất cho các đối tượng 

trong xã hội. - Hà Nội : Xây Dựng, 2022. - 250 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ Lợi 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 3 phần: Tổng quan chung; bài học điển hình, kinh nghiệm 

dân gian và kiến thức bản địa ở Việt Nam và trên Thế giới; Hỏi đáp về thiên tai, lũ sông, ngập 

lụt và sạt lở bờ sông,. bờ biển. 

+ Môn loại: 363.34937 / C120N 

- Mã kho: LC 36609-36611 

- Mã kho: PM 38819 

- Mã kho: VV 32906 

 

47/. NGUYỄN VIỆT ANH. Vận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn / GS. 

TS. Nguyễn Việt Anh, ThS. Nguyễn Thành Luân chủ biên; PSG. TS. Trần Thị Hiền Hoa,.... 

- Hà Nội : Xây Dựng, 2022. - 300 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách về vận hành và bảo trì công trình cấp nước nông thôn được biên 

soạn, nhằm cung cấp những thông tin và kiến thức cơ bản liên quan đến hoạt động vận hành 

và bảo trì các công trình và thiết bị, từ lập kế hoạch, đến các nguyên lý làm việc, quy trình 

thao tác vận hành và quy trình bảo trì, an toàn lao động, cách thức xử lý các sự cố thường gặp. 

+ Môn loại: 363.610959709 / V121H 

- Mã kho: LC 36606-36608 

- Mã kho: PM 38818 
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- Mã kho: VV 32907 

 

48/. NGUYỄN KIM DUNG. Giáo dục miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền Sài 

Gòn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Kim Dung. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 430 tr. : 

Minh hoạ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh tác động đến giáo dục miền Nam Việt Nam (1954-1975), 

thực trạng hệ thống giáo dục miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền Sài Gòn và giải pháp 

của chính quyền Sài Gòn. 

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D 

- Mã kho: PM 38877 

- Mã kho: VL 8104 

 

49/. LÊ QUANG CHẮN. Làng khoa bảng Nho học ở Đồng bằng sông Hồng : Sách 

chuyên khảo / TS. Lê Quang Chắn, TS. Ngô Vũ Hải Hằng chủ biên; PGS.TS. Hà Mạnh 

Khoa.... - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 330 tr. : Ảnh, bảng; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về giáo dục, khoa cử Nho học trong lịch sử Việt Nam và 

tiêu chí xác định làng khoa bảng, khảo cứu một số làng khoa bảng và tổng luận về các làng 

khoa bảng Nho học ở đồng bằng sông Hồng. 

+ Môn loại: 370.95973 / L106K 

- Mã kho: PM 38876 

- Mã kho: VL 8105 

 

50/. TẠ THỊ TÂM. Những năng động kinh tế - Xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung từ 

1990 đến nay : Sách chuyên khảo / Tạ Thị Tâm. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2022. - 298 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu về chợ vùng biên giới Việt - Trung trên cơ 

sở tìm hiểu những năng động kinh tế - xã hội thông qua các tương tác, trao đổi kinh tế - xã 

hội, giao lưu văn hoá ở chợ vùng biên và chiến lược phát triển vùng biên giới Việt - Trung.. 

+ Môn loại: 381.109597 / NH556N 

- Mã kho: PM 38862 

- Mã kho: VV 32943 

 

51/. TỪ THỊ LOAN. Văn hoá Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập / Từ Thị 

Loan. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2022. - 959 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề về di sản văn hoá Việt Nam - Bức khảm tranh đa sắc 

màu đến văn hoá Việt Nam trên lát cắt đương đại và văn hoá Việt Nam trong giao lưu và hội 

nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 390.09597 / V115H 

- Mã kho: PM 38836 

- Mã kho: VV 32921 

 

52/. NGUYỄN THỊ THANH TRÂM. Sự tích truyền thuyết dân gian về Lê Lợi và khởi 

nghĩa Lam Sơn : Tác phẩm và nghiên cứu / Nguyễn Thị Thanh Trâm chủ biên; Hoàng Minh 

Đạo. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 252 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527T 
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- Mã kho: LC 37970-37972 

- Mã kho: PM 38860 

- Mã kho: VV 32945 

 

53/. TỪ THỊ LOAN. Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản 

văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại / Từ Thị Loan. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2022. 

- 107 tr.; 23 x 25 cm. 

Tóm tắt: Trình bày thông tin về di sản văn hoá phi vật thể thực hành tín ngưỡng thờ 

Mẫu Tam của người Việt. Một số vấn đề phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể tín ngưỡng 

thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. 

+ Môn loại: 398.4109597 / TH552H 

- Mã kho: PM 38831 

- Mã kho: VL 8083 

 

54/. HOÀNG THỊ LAN. Tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của người dân 

vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay / PGS. TS. Hoàng Thị Lan chủ biên. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia, 2022. - 299 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách thể hiện các loại hình tín ngưỡng, lễ hội dân gian ở Việt Nam, trong 

đời sống tinh thần của người dân vùng đồng bằng sông Hồng.. 

+ Môn loại: 398.41095973 / T311N 

- Mã kho: PM 38865 

- Mã kho: VV 32940 

 

55/. LÊ THỊ HIỀN. Truyện thơ Thái ở Việt Nam: Đặc điểm thi pháp của thể loại / TS. 

Lê Thị Hiền. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2022. - 298 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 398.808995910 / TR527T 

- Mã kho: PM 38861 

- Mã kho: VV 32944 

 

56/. Hệ sinh thái đất / TS. Vũ Thị Quyền, TS. Trần Thị Tường Linh, TS. Võ Thị Xuyến.... 

- Hà Nội. - 400 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nêu rõ về các thành phần của đất, các tính chất lý - hoá và sinh học đất, các 

loài sinh vật có trong đất và mối quan hệ của chúng. Giúp hiểu rõ về hệ sinh thái đất, góp 

phần quản lý và sử dụng đất hợp lý, giữ vững cần bằng dinh dưỡng đất và bảo vệ môi trường 

sinh thái bền vững. 

+ Môn loại: 577.5 / H250S 

- Mã kho: LC 37955-37957 

- Mã kho: PM 38850 

- Mã kho: VV 32934 

 

57/. HIROMI SHINYA. Nhân tố enzyme / Hiromi Shinya; Như Nữ dịch. - Hà Nội : Thế 

Giới, 2017. - Tranh màu. - 26 cm. 

T.2. - 291 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp sống đạt đến tuổi thọ tự nhiên, giải mã enzyme, thói 

quen ăn uống lành mạnh, phương pháp thực hành giúp kéo dài tuổi thọ. 

+ Môn loại: 612.0151 / NH121T 
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- Mã kho: PM 38773 

 

58/. ENDERS, GIULIA. Ruột ơi là ruột : Bí mật của một thế giới bị lãng quên / Giulia 

Enders; Jill Enders minh hoạ; Nguyễn Ngọc Tú dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa và Truyền 

thông Nhã Nam, 2017. - 349 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Đức: Darm mit charme 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin hữu ích về quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, tầm 

quan trọng của lợi khuẩn với trẻ sơ sinh, mối liên hệ của hệ vi khuẩn đường ruột với các chứng 

bệnh như: Chứng bệnh bất dung nạp, chứng dị ứng, chứng căng thẳng, bệnh Alzheimer.... 

+ Môn loại: 612.3 / R519-Ơ 

- Mã kho: PM 29908,38774 

- Mã kho: VV 26203 

 

59/. MIZUNO, NAMBOKU. Thức ăn quyết định số phận của bạn / Namboku Mizuno; 

Nguyễn Trường Thư, Nguyễn Quốc Khánh...biên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Văn 

hóa - Thông tin, 2014. - 258 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Sưu tập các bài viết của Namboku Mizuno về ăn uống có liên quan mật thiết 

đối với số phận của con người, theo ý kiến của tiên sinh Ohsawa, theo truyền thống của Phật 

giáo Đại thừa và các truyền thống khác. 

+ Môn loại: 613.2 / TH552Ă 

- Mã kho: PM 38775 

 

60/. NGÔ TRỰC NHÃ. Danh lục cây thuốc quanh ta / PGS. TS. Ngô Trực Nhã chủ 

biên; TS. Võ Văn Chi. - Hà Nội : Nông Nghiệp, 2022. - 21 cm. 

T.2. - 500 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các loài cây thuốc được sắp xếp trong từng họ, lớp thuộc các ngành 

từ Nấm nang, Nấm đảm, Tảo đỏ, Tảo nâu, Tảo lục, Thông đất, Quyết lá thông.... Mỗi loài cây 

được giới thiệu tên khoa học kèm theo tên tiếng Việt thường dùng, tên khác và tên dân tộc 

Thái, dạng sống và sinh thái, bộ phận dùng, tính vị và hiệu dụng. 

+ Môn loại: 615.321 / D107L 

- Mã kho: LC 37967-37969 

- Mã kho: PM 38847 

- Mã kho: VV 32931 

 

61/. KHOO-KINGSLEY, BETTY L.. Phòng và chữa bệnh ung thư theo phương pháp 

tự nhiên / Betty L. Khoo-Kingsley; Đào Dũng Tuấn dịch. - Hà Nội : Công ty Sách Thái Hà, 

2016. - 414 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về ung thư. Nguyên nhân và tác nhân kích thích gây ung thư. Ung 

thư và chữa lành theo cách tổng thể. Ung thư và phương pháp điều trị y tế. Nghiên cứu bệnh 

ung thư và chế độ ăn uống, nước, thể dục, tâm trí, tình yêu, bác sĩ... và giới thiệu một số con 

người bình thường nhưng đã chiến thắng trong hành trình với ung thư. 

+ Môn loại: 616.99406 / PH431V 

- Mã kho: PM 29454,38776 

- Mã kho: VL 5904 

 

62/. MAI XUÂN NGHĨA. Sổ tay an toàn cho người và tàu cá / Mai Xuân Nghĩa. - Hà 
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Nội : Giao thông Vận tải, 2022. - 304 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp các thông tin quy định của Nhà nước về kiến thức và nghiệp vụ đảm 

bảo an toàn người và tàu cá khi hoạt động thuỷ sản, mua bảo hiểm thuyền viên giúp ngư dân 

hiểu và thực hiện nghiêm túc các qui định của nhà nước cũng như áp dụng thực tế nghề cá. 

+ Môn loại: 623.89 / S450T 

- Mã kho: LC 36630-36632 

- Mã kho: PM 38826 

- Mã kho: VV 32900 

 

63/. TẠ VĂN PHẤN. Giám sát thi công, vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc 

chương trình nông thôn mới / TS. Tạ Văn Phấn chủ biên. - Hà Nội : Xây Dựng, 2022. - 400 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 2 phần: phương pháp giám sát chất lượng thi công công 

trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn mới; Vận hành, duy tu, bảo dưỡng công 

trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình nông thôn mới. 

+ Môn loại: 624 / GI-104S 

- Mã kho: LC 36603-36605 

- Mã kho: PM 38817 

- Mã kho: VV 32908 

 

64/. NGUYỄN NGỌC LONG. Thiết kế cầu dầm hộp bê tông dự ứng lực căng sau thi 

công theo phương pháp đổ tại chỗ / PGS. TS. Nguyễn Ngọc Long, TS. Ngô Văn Minh, TS. 

Nguyễn Xuân Tùng. - Hà Nội : Giao thông Vận tải, 2022. - 439 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các nội dung cơ bản về cầu dầm hộp bê tông dự ứng lực căng sau 

thi công trên đà giáo cố định; vật liệu dùng trong bê tông dự ứng lực căng sau; dự ứng lực 

trong kết cấu nhịp cầu bê tông; mất mát dự ứng lực; thiết kế cơ sở; thiết kế và phân tích theo 

phương dọc, phương ngang; xem xét kết cấu phần dưới, các thiết kế khác. 

+ Môn loại: 624.21 / TH308K 

- Mã kho: LC 36639-36641 

- Mã kho: PM 38824 

- Mã kho: VV 32902 

 

65/. NGUYỄN HỒNG THÁI. Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác 

công tư từ lý luận đến thực tiến ở Việt Nam / PGS. TS. Nguyễn Hồng Thái. - Hà Nội : Giao 

thông Vận tải, 2022. - 342 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 8 chương đưa ra các mô hình đầu tư phát triên kết cấu hạ 

tầng giao thông, nhân tố tác động đến sự hình thành, kinh nghiệm đầu tư,,.... 

+ Môn loại: 625.702 / Đ125T 

- Mã kho: LC 36633-36635 

- Mã kho: PM 38827 

- Mã kho: VV 32899 

 

66/. Tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế cầu đường bộ. - Hà Nội : Giao thông Vận tải, 2022. 

- Minh hoạ. - 21 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải 

T.1. - 487 tr. 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn một số tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường ô tô, đường 

ô tô cao tốc, đường đô thị, đường giao thông nông thôn theo TCVN 11823-1:2017. 

+ Môn loại: 625.702 / T309C 

- Mã kho: LC 36636-36638 

- Mã kho: PM 38822 

- Mã kho: VV 32903 

 

67/. Thu gom, xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / GS. TS. Nguyễn Việt Anh, 

TS. Đào Anh Dũng, ThS. Trần Hoài Sơn,.... - Hà Nội : Xây Dựng, 2022. - 200 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách Thu gom, xử lý và sử dụng nước mưa nghiên cứu về thu gom nước 

mưa, lựa chọn, lắp đạt hay nâng cấp một số hệ thống thu gom nước mưa tại các vùng khan 

hiếm nước sạch, quan trắc các hệ thống nước mưa đã được lắp đặt và khảo sát. Bên cạnh đó, 

lắp đặt một số hệ thống thu gom nước mưa cho một số trường học, trung tâm y tế, quan trắc 

hoạt động của hệ thống; Tổ chức các chương trình tình nguyện lắp đặt hệ thống mưa nhằm 

giúp thu hồi tài nguyên và phát triển đô thị bền vững,.... 

+ Môn loại: 628.14 / TH500G 

- Mã kho: LC 36612-36614 

- Mã kho: PM 38820 

- Mã kho: VV 32905 

 

68/. PHẠM THU HẰNG. Ứng dụng vi sinh vật trong phát triển nông nghiệp hiệu quả 

vè bền vững / TS. Phạm Thu Hằng, ThS. Nguyễn Viết Hiệp, TS. Hà Việt Sơn. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia, 2022. - 357 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các thông tin chung nhất về vi sinh vật, một số chiến lược 

vi sinh vật đã sử dụng giúp cây trồng phát triển hiệu quả, bền vững vf các ứng dụng sử dụng 

vi sinh vật trong canh tác nông nghiệp bền vững trên thế giới và Việt Nam.. 

+ Môn loại: 630 / Ư556D 

- Mã kho: PM 38864 

- Mã kho: VV 32941 

 

69/. NGÔ THỊ MAI VI. Bệnh đốm đen hại lạc : Sách chuyên khảo / TS. Ngô Thị Mai 

Vi, TS. Phan Thị Thu Hiền. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 131 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tính đa dạng phân tử, đặc tính sinh học, tính gây bệnh và một số 

biện pháp phòng chống nấm P. personata hại lạc tại Nghệ An. 

+ Môn loại: 633.36894 / B256Đ 

- Mã kho: LC 37985-37987 

- Mã kho: PM 38855 

- Mã kho: VV 32781 

 

70/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Kỹ thuật trồng một số loài cây ăn quả giá trị cao / 

Nguyễn Mạnh Hùng. - Hà Nội : Nông Nghiệp, 2022. - 127 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những hiểu biết cơ bản và những công việc cần thiết từ khi chọn 

loại cây, thiết lập vườn đến kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn cây ăn quả nói chung mà bất cứ 

trang trại và nhà vườn nào cũng cần biết. Đồng thời giới thiệu kỹ thuật trồng cụ thể với từng 

loại cây ăn quả phổ biến ở nước ta từ Bắc đến Nam. 

+ Môn loại: 634 / K600T 
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- Mã kho: LC 37958-37960 

- Mã kho: PM 38849 

- Mã kho: VV 32933 

 

71/. BÙI HỮU ĐOÀN. Nuôi chó, mèo và chim cảnh / PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn chủ biên; 

PGS.TS. Phạm Kim Đăng. - Hà Nội : Nông Nghiệp, 2022. - 300 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những chỉ dẫn dành cho các bạn nhỏ mới tập nuôi thú cưng cùng 

những lời khuyên về mọi khía cạnh: Từ cho ăn, huấn luyện, lau dọn và chăm sóc.... 

+ Môn loại: 636 / N515C 

- Mã kho: LC 37964-37966 

- Mã kho: PM 38846 

- Mã kho: VV 32930 

 

72/. IBUKA MASARU. Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con : Tâm hồn và năng 

lực của trẻ được quyết định ở giai đoạn 0 tuổi / Ibuka Masaru; Đặng Thanh Huyền dịch. - Tái 

bản. - Hà Nội : Văn học, 2017. - 223 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách người Mẹ tốt) 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm về phương pháp giáo dục tâm hồn, năng lực, nhân 

cách cũng như tạo môi trường tốt và kích thích niềm đam mê cho trẻ ngay từ khi sinh ra. 

+ Môn loại: 649 / CH305L 

- Mã kho: PM 38768 

 

73/. TÔ PHI. Dạy con thành tài / Tô Phi. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014. - 498 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra các phương pháp giúp các bậc phụ huynh rèn luyện, bồi dưỡng phẩm 

chất, khơi gợi tiềm năng, định hướng giáo dục con trẻ để trở thành những nhân tài. 

+ Môn loại: 649 / D112C 

- Mã kho: PM 38769 

 

74/. TRẦN ĐẠI VI. 101 cách dạy con thành tài / Trần Đại Vi, Ngô Khu. - Hà Nội : Lao 

Động, 2016. - 227 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện đề cập đến những tình huống đặc biệt, tế nhị giúp cho 

các bậc cha mẹ có thêm kinh nghiệm về cách dạy con. 

+ Môn loại: 649 / M458T 

- Mã kho: PM 29547,38772 

- Mã kho: VV 25935 

 

75/. ĐÔNG TỬ. Người cha tốt hơn là người thầy tốt / Đông Tử; Ngô Thu Trang dịch. - 

Tái bản. - Hà Nội : Văn học, 2017. - 383 tr.; 24 cm.. - (Tủ sách Người mẹ tốt) 

Tóm tắt: Giới thiệu vai trò quan trọng của người cha trong việc nuôi dạy con cái. Muốn 

nuôi dạy con tốt thì phải làm một người cha tốt, là người bạn tốt của con, là người bạn chơi 

tốt của con, là tấm gương cho con và là nguồn sức mạnh cho con. 

+ Môn loại: 649.1 / NG558C 

- Mã kho: PM 30095,38779 

- Mã kho: VL 5988 

 

76/. ISUKA MASARU. Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn / Isuka Masaru; Nguyễn Thị 
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Thu dịch. - Hà Nội : Văn học, 2016. - 239 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Người mẹ tốt) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức bổ ích nuôi dạy và chăm sóc trẻ từ 0 đến 3 tuổi; 

giúp các bậc cha mẹ tạo ra môi trường tốt nhất để trẻ có thể phát huy hết khả năng, trí tuệ, 

năng lực và những kĩ năng cần thiết; khơi dậy tiềm năng của trẻ từ những điều nhỏ nhặt trong 

cuộc sống bằng tình yêu của người làm cha mẹ. 

+ Môn loại: 649.122 / CH460Đ 

- Mã kho: PM 38771 

 

77/. VẠN DOANH. Ông bà tốt hơn thầy tốt / Vạn Doanh; Bích Phương dịch. - Hà Nội 

: Văn hóa - Thông tin, 2014. - 303 tr. : Hình vẽ; 24 cm.. - (Tủ sách cha tốt mẹ tốt) 

Dịch từ bản tiếng Trung 

Tóm tắt: Phân tích các vấn đề có thể xuất hiện trong quá trình ông bà giáo dục trẻ, đồng 

thời cung cấp một số phương án giải quyết và lời khuyên hợp lý cho các ông bà. 

+ Môn loại: 649.6 / Ô455B 

- Mã kho: PM 28654,38778 

- Mã kho: VL 350 

 

78/. ROCK, DAVID. Làm chủ bộ não : Những chiến thuật giúp vượt qua sự phân tâm, 

lấy lại sự tập trung và làm việc một cách thông minh hơn suốt cả ngày / David Rock; Nguyễn 

Minh Phương dịch. - Hà Nội : Công ty Sách Panda, 2017. - 319 tr. : Hình vẽ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những nghiên cứu hấp dẫn về các năng lực và hạn chế của bộ não, 

cách thức điều khiển những hoạt chất trong bộ não để luôn hoàn thành nhiệm vụ, có kỹ năng 

điều hành công việc cũng như giải quyết các dự án thành công, giúp bạn thiết lập một cấu trúc 

có tổ chức nhằm truyền cảm hứng cho nhân viên tập trung giải quyết nhiệm vụ và luôn cộng 

tác với những đồng nghiệp của mình để hướng tới thành công. 

+ Môn loại: 658.4092019 / L104C 

- Mã kho: PM 38777 

 

79/. LÊ HÀ HẢI. Công nghệ sơ chế, bảo quản một số loại trái cây / TS. Lê Hà Hải, TS. 

Nguyễn Thu Huyền, ThS. Vũ Thị Nga. - Hà Nội : Nông Nghiệp, 2022. - 199 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 664.804 / C455N 

- Mã kho: LC 37961-37963 

- Mã kho: PM 38848 

- Mã kho: VV 32932 

 

80/. NGUYỄN HUY HOÀNG. Nhà ở cao tầng trong đô thị : Sử dụng - Những nguy cơ 

tiềm ẩn - Giải pháp / Nguyễn Huy Hoàng. - Hà Nội : Xây Dựng, 2022. - 150 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách thuộc loại tham khảo viết đề cập đến những vấn đề gắn liền với đời 

sống người ở tại nhà ở cao tầng đô thị, với mong muốn lấy con người làm trung tâm để phục 

vụ, nghiên cứu và hình thành cuộc sống phù hợp, tiện lợi, an toàn cho cư dân đô thị, xoá bỏ 

dần tâm lý dị wungs nhà ở chung cư, nhà ở cao tầng. 

+ Môn loại: 690.383 / NH100-Ơ 

- Mã kho: LC 36600-36602 

- Mã kho: PM 38823 

- Mã kho: VV 32895 
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81/. Sáng tạo văn hoá nghệ thuật về Nguyễn Đình Chiểu / Kim Ba, Hồ Trường, Cao Văn 

Dũng tuyển chọn. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2022. - 778 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre 

Tóm tắt: Giới thiệu về danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu. Nghiên cứu văn học 

dân gian, văn học viết, sáng tạo nghệ thuật về Nguyễn Đình Chiểu. 

+ Môn loại: 700.959785 / S106T 

- Mã kho: PM 38837 

- Mã kho: VV 32922 

 

82/. STERN, PHILIPPE. Nghệ thuật Champa (Trung kỳ xưa) và quá trình diễn tiến / 

Philippe Stern; Bảo tàng Lịch sử Quốc gia dịch; Nguyễn Thị Thuý Hà...hiệu chỉnh. - Hà Nội 

: Văn hóa Dân tộc, 2022. - 382 tr. : Hình vẽ, ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành, diễn biến và phát triển của nghệ thuật kiến trúc, điêu 

khắc Champa độc đáo với các di sản đền, tháp trên dải đất miền Trung Việt Nam; những đặc 

trưng của các phong cách Champa và các dữ kiện để xác lập niên biểu được đề xuất, mối quan 

hệ giữa nghệ thuật Champa với các nền nghệ thuật bên ngoài và vấn đề niên đại trong nghệ 

thuật Champa. 

+ Môn loại: 709.597 / NGH250T 

- Mã kho: PM 38834 

- Mã kho: VL 8080 

 

83/. TUẤN GIANG. Nghệ thuật đương đại / Tuấn Giang. - Hà Nội : Sân Khấu, 2022. - 

301 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về nghệ thuật đương đại, điều kiện ra đời, thực trạng 

nghệ thuật đương đại Việt Nam thời kỳ hội nhập và đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm 

phát triển nghệ thuật đương đại. 

+ Môn loại: 709.5970905 / NGH250T 

- Mã kho: LC 37916-37918 

- Mã kho: PM 38843 

- Mã kho: VV 32927 

 

84/. NGUYỄN ĐÌNH THI. Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng Duyên Hải Bắc Bộ thích 

ứng với biến đổi khí hậu / PGS. TS. KTS. Nguyễn Đình Thi chủ biên; TS. KTS. Lê Hồng 

Dân. - Hà Nội : Xây Dựng, 2022. - 346 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 7 chương giới thiệu chức năng, yêu cầu, phân loại và giá 

trị kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ; Bổ sung hệ thống văn bản quản lý, phát 

triển kiến trúc nhà ở nông thôn.... 

+ Môn loại: 728.370959709 / K305T 

- Mã kho: LC 36615-36617 

- Mã kho: PM 38821 

- Mã kho: VV 32904 

 

85/. NGUYỄN ĐÌNH SAN. Ngôi sao không tắt / Nguyễn Đình San. - Hà Nội : Sân 

Khấu, 2022. - 416 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Đào Mộng Long, những 

vai diễn để đời cùng những tâm sự, trăn trở của ông với nghề. 
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+ Môn loại: 792.028092 / NG452S 

- Mã kho: LC 37913-37915 

- Mã kho: PM 38842 

- Mã kho: VV 32926 

 

86/. CAO THỊ XUÂN NGỌC. Sự tiếp sức cho quá trình chuyên nghiệp hoá kịch nói 

Việt Nam / Cao Thị Xuân Ngọc. - Hà Nội : Sân Khấu, 2022. - 332 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về chuyên nghiệp, nền sân khấu chuyên nghiệp, vị trí đặc biệt của 

đạo diễn trong quá trình chuyên nghiệp hoá sân khấu kịch nói Việt Nam; ảnh hưởng của sân 

khấu Xô - Viết đối với quá trình chuyên nghiệp hoá sân khấu kịch nói Việt Nam. 

+ Môn loại: 792.09597 / S550T 

- Mã kho: LC 37907-37909 

- Mã kho: PM 38840 

- Mã kho: VV 32949 

 

87/. NGUYỄN THỊ BÍCH NGOAN. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong 

phương pháp nghệ thuật của chèo hiện nay / Nguyễn Thị Bích Ngoan. - Hà Nội : Sân Khấu, 

2022. - 408 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những thành tựu lí luận đã đạt được trong lĩnh vực bảo tồn bản sắc 

và phát triển giá trị nghệ thuật của chèo truyền thống; nghiên cứu quá trình, cách thức bảo tồn 

và phát triển phương pháp nghệ thuật chèo qua từng giai đoạn lịch sử thế kỉ 20 và xác định 

hướng đi đúng đắn cho bộ môn nghệ thuật này trong giai đoạn phát triển mới hiện nay. 

+ Môn loại: 792.509597 / M452Q 

- Mã kho: LC 37862-37864 

- Mã kho: PM 38869 

- Mã kho: VV 32951 

 

88/. TRẦN ĐÌNH NGÔN. Một cành đào lý vẫn tươi xanh / Trần Đình Ngôn. - Hà Nội : 

Thanh Niên, 2022. - 267 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu chân dung một số nghệ sĩ ngành chèo, và những cống hiến to lớn 

của họ cho nghệ thuật chèo Việt Nam. 

+ Môn loại: 792.509597 / M458C 

- Mã kho: LC 37859-37861 

- Mã kho: PM 38870 

- Mã kho: VV 32950 

 

89/. HOÀI ANH. Chân dung văn học / Hoài Anh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2001. - 

1494 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92209 / CH121D 

- Mã kho: PM 38767 

 

90/. TRÂN THỊ THẮNG. Gánh chữ trên ngàn : Chân dung văn học / Trần Thị Thắng. - 

Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 263 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92209 / G107C 

- Mã kho: LC 36845-36847 

- Mã kho: PM 38804 
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- Mã kho: VV 32891 

 

91/. Vũ Khâm Lân - Cuộc đời và thơ văn / Nguyễn Thanh Tùng sưu tầm, khảo cứu, giới 

thiệu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 399 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm của Vũ Khâm Lân - danh sĩ có 

vị trí trong lịch sử văn hoá Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.92211 / V500K 

- Mã kho: PM 38790 

- Mã kho: VL 8066 

 

92/. Nguyễn Đình Chiểu toàn tập / Cao Tự Thanh, Đoàn Lê Giang, Nguyễn Thị Dương 

chỉnh lý, chú thích, giới thiệu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 24 cm. 

T.1. - 679 tr. 

+ Môn loại: 895.92212 / NG527Đ 

- Mã kho: PM 38791,39410 

- Mã kho: VL 8067,8267 

 

93/. Nguyễn Đình Chiểu toàn tập / Cao Tự Thanh, Đoàn Lê Giang, Nguyễn Thị Dương 

chỉnh lý, chú thích, giới thiệu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 24 cm. 

T.2. - 611 tr. 

+ Môn loại: 895.92212 / NG527Đ 

- Mã kho: PM 38792,39411 

- Mã kho: VL 8068,8266 

 

94/. NGUYỄN THANH KIM. Sau mùa giông gió : Thơ / Nguyễn Thanh Kim. - Hà Nội 

: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 191 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92214 / S111M 

- Mã kho: LC 36839-36841 

- Mã kho: PM 38806 

- Mã kho: VV 32889 

 

95/. LÊ CHỨC. Chuyện về những con rối / Lê Chức. - Hà Nội : Sân Khấu, 2022. - 269 

tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922234 / CH527V 

- Mã kho: LC 37865-37867 

- Mã kho: PM 38868 

- Mã kho: VV 32764 

 

96/. THƯỢNG LUYẾN. Sao sáng đêm đông : Tập kịch bản chèo / Thượng Luyến. - Hà 

Nội : Thanh Niên, 2022. - 269 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922234 / S108S 

- Mã kho: LC 37910-37912 

- Mã kho: PM 38841 

- Mã kho: VV 32925 

 

97/. LÊ TUẤN CƯỜNG. Kế thừa và biến đổi truyền thống trong kịch bản chèo của Trần 
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Đình Ngôn / Lê Tuấn Cường. - Hà Nội : Sân Khấu, 2022. - 331 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về sự kế thừa và biến đổi truyền thống trong kịch bản Chèo của 

tác giả Trần Đình Ngôn nhằm rút ra những vấn đề mang tính lý luận, góp phần định hướng 

cho việc sáng tác kịch bản Chèo hiện nay. 

+ Môn loại: 895.92223409 / K250T 

- Mã kho: LC 37919-37921 

- Mã kho: PM 38844 

- Mã kho: VV 32928 

 

98/. TẤT THẮNG. Kịch Tam bộ khúc / PGS. Tất Thắng. - Hà Nội : Sân Khấu, 2022. - 

734 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92224 / K302T 

- Mã kho: PM 38845 

- Mã kho: VV 32929 

 

99/. ĐẶNG ĐÌNH LIÊM. Người bạn cùng quê : Tập truyện ngắn / Đặng Đình Liêm. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 263 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.922309 / NG558B 

- Mã kho: LC 36699-36701 

- Mã kho: PM 38786 

- Mã kho: VV 32867 

 

100/. NGUYỄN VĂN THỌ. Trong bão tuyết : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Thọ. - Hà 

Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 267 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922309 / TR431B 

- Mã kho: LC 36851-36853 

- Mã kho: PM 38802 

- Mã kho: VV 32893 

 

101/. MAI CAO CHƯƠNG. Nguyễn Lộ Trạch - Điều trần và thơ văn / Mai Cao Chương, 

Đoàn Lê Giang biên soạn và dịch. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 399 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của Nguyễn Lộ Trạch - Nhà cách tân, nhà văn và 

các tác phẩm tiêu biểu của ông. 

+ Môn loại: 895.92232 / NG527L 

- Mã kho: PM 38789 

- Mã kho: VL 8065 

 

102/. QUẾ HƯƠNG. Cổ tích của nỗi buồn : Tập truyện ngắn / Quế Hương. - Hà Nội : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 351 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / C450T 

- Mã kho: LC 36836-36838 

- Mã kho: PM 38807 

- Mã kho: VV 32888 

 

103/. BÚT NGỮ. Theo đường kách mệnh : Tiểu thuyết / Bút Ngữ. - Hà Nội : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 250 tr.; 21 cm. 
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+ Môn loại: 895.92234 / TH205Đ 

- Mã kho: LC 36848-36850 

- Mã kho: PM 38803 

- Mã kho: VV 32892 

 

104/. Thức với mây Đoài : Tiểu luận phê bình / Bùi Phương Thảo tuyển chọn và tổ chức 

bản thảo. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 351 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228403 / TH552V 

- Mã kho: LC 36842-36844 

- Mã kho: PM 38805 

- Mã kho: VV 32890 

 

105/. VŨ BÌNH LỤC. Trước làn khói bom : Bút ký / Vũ Bình Lục. - Hà Nội : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 302 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228403 / TR557L 

- Mã kho: LC 36854-36856 

- Mã kho: PM 38801 

- Mã kho: VV 32894 

 

106/. KIM QUANG MINH. Chuẩn hoá địa danh Việt Nam trong xuất bản bản đồ / Kim 

Quang Minh. - Hà Nội : Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2022. - 288 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những khái niệm hiện đại về địa danh. Qua đó góp phần 

vào công cuộc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc cũng như sự nghiệp chuẩn hoá địa 

danh trên lãnh thổ Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.97 / CH502H 

- Mã kho: LC 36675-36677 

- Mã kho: PM 38796 

- Mã kho: VV 32881 

 

107/. Hướng tiếp cận giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hoá với 

phát triển kinh tế - xã hội / PGS. TS. Đặng Văn Bài, GS.TS. Từ Thị Loan... ; PGS. TS. Bùi 

Hoài Sơn... tuyển chọn. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2022. - 599 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết làm rõ những quan điểm, cách tiếp cận, lý thuyết và đề 

xuất giải pháp có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn đối với mối quan hệ giữa bảo tồn di sản 

văn hoá và phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực như di tích, bảo tàng, du lịch, trang 

phục, ngôn ngữ, phong tục tập quán, không gian số.... 

+ Môn loại: 959.7 / H561T 

- Mã kho: PM 38835 

- Mã kho: VV 32920 

 

108/. NGUYỄN HOÀNG NHIÊN. Chiến tranh nhân dân Việt Nam - Góc nhìn từ lịch 

sử quân sự / Thiếu tướng, TS. Nguyễn Hoàng Nhiên. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2022. - 

700 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về các sự kiện, các vấn đề từ trong lịch sử giữ nước đến Cách 

mạng Tháng Tám năm 1945; cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); 

làm rõ hơn các vấn đề về cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam và đế quốc Mỹ xâm 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÍ II-2023 

 

24 

 

lược; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như những vấn đề củng cố nền quốc phòng toàn dân; 

tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, cống hiến về mặt quân sự của các nhà hoạt động các mạng, 

các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704 / CH305T 

- Mã kho: PM 38808 

- Mã kho: VV 32811 

 

109/. Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hoà bình = 1973 Paris peace accords - 

A turning point towards peace. - Hà Nội : Thông Tấn, 2022. - 193 tr. : Ảnh; 25 cm. 

ĐTTS ghi: Thông Tấn xã Việt Nam - Bộ Ngoại giao 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo về đàm phán Paris và nhìn 

lại việc nghiên cứu, tổng kết đàm phán, ý nghĩa của Hiệp định Paris về Việt Nam. Trí tuệ Hồ 

Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng đối với đàm phán Paris. Quá trình đàm phán Hiệp định. Sự 

phối hợp giữa bàn Hội nghị với chiến trường và đấu tranh dư luận trong cuộc đàm phán Paris. 

+ Môn loại: 959.7043 / H307Đ 

- Mã kho: PM 38793 

- Mã kho: VL 8070 

 

110/. ĐẶNG PHONG. 5 đường mòn Hồ Chí Minh / Đặng Phong. - Hà Nội : Tri thức, 

2008. - 355 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Miêu tả, giải thích tầm quan trọng và quan hệ của 5 đường mòn Hồ Chí Minh 

trong việc chi viện cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, cũng như trong việc giữ liên lạc 

giữa miền Nam với miền Bắc. 

+ Môn loại: 959.7043 / N114Đ 

- Mã kho: PM 38770 

 

111/. NGUYỄN THỊ BÌNH. Mặt trận Dân tộc Giải phóng Chính phủ Cách mạng lâm 

thời tại Hội nghị Paris về Việt Nam : Hồi ức / Nguyễn Thị Bình. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2001. - 688 tr.; 22 cm. 

Tóm tắt: Gồm những hồi ức phác hoạ lại hoạt động của Mặt trận dân tộc giải phóng 

chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam trong suốt thời gian từ ngày mở đầu hội nghị bốn 

bên cho đến ngày ký kết hiệp định Paris về Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7043322 / M118T 

- Mã kho: PM 38787 

 

112/. NGUYỄN VĂN QUẢNG. Các di tích đền - tháp, thành - luỹ Champa ở Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Quảng. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2022. - 446 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về địa bàn và lịch sử nghiên cứu các di tích đền, tháp, 

thành, luỹ Champa, các di tích đền, tháp, thành, luỹ văn hoá Champa ở Quảng Bình, Quảng 

Trị, Thừa Thiên Huế và đặc điểm, mối quan hệ, giá trị của các di tích đền, tháp, thành, luỹ 

Champa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

+ Môn loại: 959.74 / C101D 

- Mã kho: PM 38874 

- Mã kho: VL 8107 
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113/. NGUYỄN HUY MỸ. Di sản văn hoá Trường Lưu từ làng quê ra thế giới / Nguyễn 

Huy Mỹ. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 402 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Di sản văn hoá Trường Lưu - Từ làng quê ra thế giới hệ thống di sản văn hoá 

vật thể, di sản văn hoá phi vật thể và di sản tư liệu hiện có tại Trường Lưu, về quá trình sưu 

tầm, nghiên cứu đánh giá các giá trị của các di sản để đưa di sản văn hoá Trường Lưu đến 

cộng đồng thế giới.. 

+ Môn loại: 959.743 / D300S 

- Mã kho: LC 37979-37981 

- Mã kho: PM 38857 

- Mã kho: VV 32948 

 

114/. TRẦN TIẾN HOẠT. Quảng Trị trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 / Đại 

tá, ThS. Trần Tiến Hoạt. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2022. - 252 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 chương và đoạn kết: Trên vĩ tuyến 17; Đòn sấm sét mạnh 

hơn bão tố; Chí khí cao hơn lửa thép Cổ thành; Phòng ngự thắng lợi bên tuyến sông Thạch 

Hãn. 

+ Môn loại: 959.747043 / QU106T 

- Mã kho: LC 36654-36656 

- Mã kho: PM 38815 

- Mã kho: VV 32910 

 

 

 

HẾT! 


